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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 Về tình hình lao động việc làm quý I năm 2024[footnoteRef:1] [1:  Số liệu liên quan đến tình hình lao động việc làm năm 2019, 2020 trong báo cáo này được tính toán lại theo khung khái niệm mới ICLS 19.] 


[bookmark: _GoBack]Trong báo cáo “Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế Giới: Xu hướng 2024”[footnoteRef:2], Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đánh giá cao khả năng chống chịu của nền kinh tế thế giới năm 2023 trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều khó khăn thử thách khi áp lực gia tăng lạm phát chưa hạ nhiệt, chi phí lãi vay tăng cao và các căng thẳng về địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp. Tháng 10 năm 2023, các tổ chức quốc tế đồng loạt điều chỉnh mức tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 tăng so với dự báo ban đầu từ 0,3 đến 0,4 điểm phần trăm. Những yếu tố này giúp thị trường lao động thế giới năm 2023 phục hồi ổn định với số lao động có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của người lao động gần trở về trạng thái bình thường trước dịch Covid-19 ở tất cả các khu vực trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, trong báo cáo này, ILO cũng khẳng định, sự khởi sắc của nền kinh tế thế giới nói chung và của thị trường lao động còn rất mong manh. Trên thực tế, thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro và bất ổn kéo dài, điều này sẽ tác động tiêu cực đến thị trường lao động năm 2024, tăng trưởng việc làm được dự báo sẽ chững lại, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ từ mức 5,1% năm 2023 lên 5,2% vào năm 2024.  [2:  ILO (Tháng 01/2024), “Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế Giới: Xu hướng 2024”. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_910645.pdf,  truy cập ngày 20/3/2024.] 

Trong nước, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. 
1. Lực lượng lao động
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2024 là 52,4 triệu người, giảm 137,4 nghìn người so với quý trước nhưng tăng 175,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tình hình lực lượng lao động đã quay trở lại theo xu hướng bình thường trong giai đoạn trước thời kỳ dịch Covid-19 (lực lượng lao động quý I thường có xu hướng giảm nhẹ so với quý IV năm trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước).
Hình 1: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên theo quý, giai đoạn 2020 - 2024
Triệu người

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I năm 2024 là 68,5%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với quý IV năm 2023. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới là 62,6% và của nam giới là 74,7%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 66,1%, thấp hơn ở khu vực nông thôn 3,9 điểm phần trăm. Quan sát theo nhóm tuổi, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn ở các nhóm tuổi rất trẻ và nhóm tuổi già, trong đó chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 55 tuổi trở lên (thành thị: 34,6%; nông thôn: 49,2%) và nhóm từ 15-24 tuổi (thành thị: 34,4%; nông thôn: 42,8%). 
Hình 2: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo quý, giai đoạn 2021 - 2024
%   

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý I năm 2024 là 27,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, hiện nay, cả nước vẫn còn 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo. Con số này cho thấy thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. 
2. Lao động có việc làm
Số lao động có việc làm quý I năm 2024 đã quay trở lại xu hướng phát triển bình thường như thời kì trước dịch Covid-19. 
Quý I năm 2024, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 51,3 triệu người, giảm 127 nghìn người (tương ứng giảm 0,25%) so với quý trước, tăng 174,1 nghìn người (tương ứng tăng 0,34%) so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lao động có việc làm giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn (giảm 1,77%) và ở nam giới (giảm 0,97%).
[bookmark: _Hlk162122834]Số lao động có việc làm quý I năm 2024 đã quay trở lại xu hướng phát triển bình thường như thời kì trước dịch Covid-19. Theo xu hướng bình thường trong giai đoạn trước thời kì dịch Covid-19 (trước năm 2020), số lao động có việc làm quý I thường có xu hướng giảm nhẹ so với quý IV năm trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chỉ ghi nhận ở quý I do yếu tố thời vụ và văn hóa lễ hội sau dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, đến năm 2020 và 2021 (thời kì bị ảnh hưởng bởi dịch), số lao động có việc làm giảm mạnh ở quý I và có xu hướng tăng/giảm bất thường ở cả các quý sau do ảnh hưởng của các đợt dịch, quý I năm 2020 bắt đầu ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lao động (giảm 1,84% so với quý trước và giảm 0,77% so với cùng kì năm trước), sự sụt giảm này còn diễn ra ở quý II năm 2020 (giảm 3,99%), quý I năm 2021 (giảm 1,89%) và quý III năm 2021 (giảm 5,20%). Đến giai đoạn năm 2022-2023 là giai đoạn phục hồi, số lao động tăng ở tất cả các quý do hiện tượng “tăng bù” sau đại dịch Covid-19. Đến quý I năm 2024, số lao động giảm nhẹ so với quý IV năm 2023 (giảm 0,25%) và quay lại xu hướng như năm 2019.
Hình 3: Tốc độ tăng/giảm lao động có việc làm so với quý trước,
giai đoạn 2019-2024
%
	 
	Trong tổng số 51,3 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,0%, tương đương 20,5 triệu người, tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 33,1%, tương đương 17,0 triệu người. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất, chiếm 26,9%, tương đương 13,8 triệu người. So với quý trước và cùng kỳ năm trước, qui mô lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đều giảm lần lượt là 3,1 nghìn người và 65,4 nghìn người; lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 196,4 nghìn người và giảm 336,4 nghìn người; lao động trong ngành dịch vụ tăng 72,4 nghìn người và tăng 575,8 nghìn người.  
Số người có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong hộ nông nghiệp)[footnoteRef:3] trong quý I năm 2024 là 33,3 triệu người, giảm 195,8 nghìn người so với quý trước và tăng 240,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động phi chính thức quý I năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do số lao động phi chính thức ở ngành dịch vụ tăng (tăng 696,3 nghìn người). [3:   Lao động có việc làm phi chính thức (bao gồm cả lao động làm việc trong khu vực hộ nông lâm nghiệp và thủy sản) là những người có việc làm và thuộc một trong các trường hợp sau: (i) lao động gia đình không được hưởng lương, hưởng công; (ii) người chủ của cơ sở, lao động tự làm trong khu vực phi chính thức (iii) người làm công hưởng lương không được ký hợp đồng lao động hoặc được ký hợp đồng có thời hạn nhưng không được cơ sở tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc; (iv) xã viên hợp tác xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; (iv) lao động trong khu vực hộ nông nghiệp.] 

Mặc dù số lao động có việc làm đã trở lại xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch Covid-19 nhưng tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý I năm 2024 là 64,8%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực, tỷ lệ lao động phi chính thức khu vực thành thị là 49,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý IV năm 2023 và tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lao động phi chính thức ở nông thôn là 74,4%, không đổi so với quý trước và tăng 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
[bookmark: OLE_LINK25]3. Thiếu việc làm trong độ tuổi lao động[footnoteRef:4] [4:  Người thiếu việc làm là những người làm việc thực tế dưới 35 giờ một tuần, mong muốn và sẵn sàng làm thêm giờ.] 

[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Tỷ lệ thiếu việc làm quý I năm 2024 tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]Tháng Giêng và tháng Hai hàng năm là thời gian nghỉ tết Nguyên đán ở Việt Nam, do đó nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thường tăng cường tuyển thêm lao động thời vụ tạm thời hoặc tăng ca để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trước dịp Tết. Tuy nhiên, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, số giờ làm và số lao động thường giảm đi. Kết quả là tình hình thiếu việc làm quý này thường cao hơn so với quý trước. Đây là hiện tượng thường thấy trước khi dịch Covid-19 xuất hiện[footnoteRef:5]. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động[footnoteRef:6] quý I năm 2024 khoảng 933,0 nghìn người, tăng 26,4 nghìn người so với quý trước và tăng 47,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý này là 2,03%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,09 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị quý I năm 2024 là 1,20% thấp hơn so với khu vực nông thôn (2,58%).  [5:  Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động của quý I năm 2019 là 1,17%; quý IV năm 2018 là 1,13%; quý I năm 2018 là 1,52%; quý IV năm 2017 là 1,58%; quý I năm 2016 là 1,76%; quý IV năm 2015 là 1,61% (theo khung khái niệm ICLS-13)]  [6:  Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, trong độ tuổi lao động bao gồm: nam từ 15 đến 59 và nữ từ 15 đến 54 (từ năm 2020 trở về trước); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 4 tháng (năm 2021); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 6 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 8 tháng (năm 2022); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 9 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 56 tuổi (năm 2023); nam từ 15 đến chưa đủ 61 tuổi và nữ từ 15 đến chưa đủ 56 tuổi 4 tháng (năm 2024).] 

[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Hình 4: Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động theo quý,
giai đoạn 2020-2024

[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]	Trong tổng số 933,0 nghìn người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở quý I năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực có tỷ trọng thiếu việc làm cao nhất với 49,3% (tương đương với 459,5 nghìn người thiếu việc làm); tiếp theo là khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 28,7% (tương đương 268,0 nghìn người); khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng thấp nhất với 22,0% (tương đương 205,5 nghìn người). So với quý trước, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và khu vực dịch vụ có số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tăng (tăng tương ứng là 64,5 và 26,0 nghìn người), trong khi đó khu vực công nghiệp và xây dựng giảm (giảm 64,1 nghìn người). Như vậy, so với quý trước, tình trạng thiếu việc làm của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng đã có sự cải thiện hơn.
4. Thu nhập bình quân của lao động
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng, tăng 301 nghìn đồng so với quý trước và tăng 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,33 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8,6 triệu đồng so với 6,5 triệu đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,42 lần khu vực nông thôn (9,3 triệu đồng so với 6,5 triệu đồng). Quý I năm 2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện nhưng tốc độ tăng thấp với 7,8% (quý I năm 2023 tăng 10,0%).
Hình 5: Thu nhập và Tốc độ tăng/giảm bình quân tháng của lao động
quý I so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2020-2024

Thu nhập bình quân của người lao động theo vùng kinh tế - xã hội
So với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của người lao động quý I/2024 tăng lên ở tất cả các vùng kinh tế - xã hội của cả nước; trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận tốc độ tăng khá cao. Thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long quý I/2024 là 6,9 triệu đồng, tăng 6,1% (tương ứng tăng 340 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 9,2% (tương ứng 584 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, thu nhập của người lao động tại một số tỉnh trong vùng này ghi nhận tốc độ tăng cao như: Đồng Tháp là 8,2 triệu đồng, tăng 28,5% (tương ứng tăng 1,8 triệu đồng); Bạc Liêu là 6,9 triệu đồng, tăng 22,8% (tương ứng tăng 1,3 triệu đồng); Tiền Giang là 7,9 triệu đồng, tăng 15,0% (tương ứng tăng 1 triệu đồng).
Quý I/2024, thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung ghi nhận tốc độ tăng thấp nhất trong các vùng của cả nước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tại vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung là 6,6 triệu đồng, tăng 2,8% (tương ứng tăng 177 nghìn đồng) so với quý trước và tăng 5,7% (tương ứng tăng 355 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, một số tỉnh ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng khá thấp như: Thanh Hóa là 6,8 triệu đồng, tăng 1,8% (tương ứng tăng 123 nghìn đồng); Nghệ An thu nhập của người lao động là 5,8 triệu đồng, ghi nhận tốc độ giảm nhẹ 0,5% (tương ứng giảm 27 nghìn đồng).


Hình 6: Thu nhập bình quân tháng của người lao động 
theo vùng kinh tế - xã hội, quý I, giai đoạn 2022-2024
Triệu đồng 

Thu nhập bình quân của người lao động theo khu vực kinh tế
So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý I/2024 tại ba khu vực kinh tế đều tăng; trong đó, khu vực dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng cao nhất. Thu nhập bình quân tháng của lao động tại khu vực dịch vụ trong quý I năm nay là 9,0 triệu đồng, tăng 8,7%, tương ứng tăng 724 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước; khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là 4,4 triệu đồng, tăng 8,3%, tăng tương ứng là 338 nghìn đồng; khu vực công nghiệp và xây dựng là 8,4 triệu đồng, tăng 5,9%, tương ứng tăng 471 nghìn đồng.
Hình 7: Tốc độ tăng/giảm thu nhập bình quân tháng của người lao động 
theo khu vực kinh tế, quý I so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2021-2024
%
 
Thu nhập bình quân của người lao động theo ngành kinh tế
Quý I/2024, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá so với cùng kỳ năm trước: ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là 12,1 triệu đồng, tăng 15,3%, tương ứng tăng 1,6 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 11,1 triệu đồng, tăng 12,7%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 13,1 triệu đồng, tăng 12,7%, tương ứng tăng 1,5 triệu đồng; dịch vụ lưu trú và ăn uống là 7,3 triệu đồng, tăng 9,3%, tương ứng tăng 617 nghìn đồng; vận tải kho bãi là 10,5 triệu đồng, tăng 9,2%, tương ứng tăng 880 nghìn đồng. 
Quý I năm nay, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 8,5 triệu đồng, tăng 7,7%, tương ứng tăng 606 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,13 lần (9,0 triệu đồng so với 7,9 triệu đồng). Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 9,6 triệu đồng, cao hơn 1,26 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (7,6 triệu đồng).
5. Lao động thất nghiệp[footnoteRef:7] [7:  Người thất nghiệp là người từ đủ 15 tuổi trở lên mà trong thời kỳ tham chiếu có đầy đủ cả 03 yếu tố: Hiện không làm việc, đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm giữa số người thất nghiệp so với lực lượng lao động.] 

[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]So với quý trước, tình hình thất nghiệp quý I có cải thiện. 
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk162122861][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK36]Số người và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức trước đại dịch[footnoteRef:8]. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2024 khoảng 1,05 triệu người, giảm 10,3 nghìn người so với quý trước và tăng 5,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2024 là 2,24%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thường quan sát được ở thị trường lao động Việt Nam khi chưa xuất hiện đại dịch Covid-19. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới mức 3%, tính từ thời điểm quý I năm 2022 (quý I các năm 2022, 2023, 2024 lần lượt là: 2,88%; 2,66% và 2,64%).  [8:  Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2019 là 1.059,3 nghìn người và 2,31%.] 

Hình 8: Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo quý, 
giai đoạn 2020-2024

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK20]So với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) tăng, tuy nhiên tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo giảm.  
[bookmark: OLE_LINK5] Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý I năm 2024 là 7,99%, tăng 0,37 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,38 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 10,18%, cao hơn 3,31 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. So với quý trước, tỷ lệ này giảm ở khu vực thành thị (giảm 0,02 điểm phần trăm) và tăng ở khu vực nông thôn (tăng 0,58 điểm phần trăm). 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]Trong quý I /2024, cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 11,0% tổng số thanh niên), giảm 51,5 nghìn người so với quý trước và giảm 125,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 12,8% so với 8,3% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 12,5% so với 9,7%. So với quý trước, tỷ lệ này giảm ở khu vực thành thị và cả hai giới nam và nữ (tương ứng giảm 1,25; 0,12 và 0,81 điểm phần trăm) và tăng ở khu vực nông thôn (tăng 0,04 điểm phần trăm).
6. Lao động không sử dụng hết tiềm năng
Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng[footnoteRef:9] là chỉ tiêu tổng hợp cho biết mức độ “lệch pha” giữa cung và cầu lao động trên thị trường; phản ánh tình trạng dư cung về lao động. Trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại. Tỷ lệ này thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc về kinh tế - xã hội. [9:  Lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đủ công việc (hay còn gọi là lao động không sử dụng hết tiềm năng) bao gồm những người thất nghiệp, thiếu việc làm và một nhóm ngoài lực lượng lao động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc có tìm việc nhưng chưa sẵn sàng làm việc ngay. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là tỷ số giữa lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đầy đủ công việc so với tổng số lao động có nhu cầu làm việc trong nền kinh tế.] 

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam thường dao động ở mức 4%. Giai đoạn quý I năm 2020 đến quý II năm 2022, tỷ lệ này ở mức cao kỷ lục là 10,4% vào quý III năm 2021 sau đó giảm dần và duy trì tại mức 4,2%. Tại thời điểm quý I năm 2024, tỷ lệ này là 4,4% (tương ứng hơn 2,3 triệu người).
Hình 9: Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng theo quý, 
giai đoạn 2020-2024 
%


Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng quý I năm 2024 của khu vực thành thị là 3,9% (giảm 0,4 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước) và khu vực nông thôn là 4,7% (tăng 0,5 điểm phần trăm so với quý trước). Đa số lao động không sử dụng hết tiềm năng là những người từ 15-34 tuổi (49,0%) cao hơn rất nhiều so với tỷ trọng lao động nhóm tuổi này trong lực lượng lao động (31,3%). Điều này cho thấy Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là nhóm lao động trẻ.
Hình 10: Cơ cấu tuổi của lực lượng lao động và
lao động không sử dụng hết tiềm năng, quý I năm 2024
                                                                                                                       % 

7. Lao động làm công việc tự sản tự tiêu
Từ quý III năm 2021 trở lại đây, số lao động làm công việc tự sản tự tiêu có xu hướng giảm dần qua các quý nhưng đến quý I năm 2024, con số này là 3,9 triệu người, tăng 492,4 nghìn người so với quý trước và giảm 51,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn với 86,6% và ở nữ giới, chiếm 63,7%. Trong tổng số 3,9 triệu lao động sản xuất tự sản tự tiêu, có khoảng 2,1 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 54,5%). Hầu hết tất cả lao động sản xuất tự sản tự tiêu đều không có bằng cấp, chứng chỉ. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng cũng như nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái và thiếu tính ổn định, cơ hội để nhóm lao động này tìm kiếm được công việc tốt là rất khó khăn. 
Hình 11: Lao động làm công việc tự sản tự tiêu các quý, giai đoạn 2020 - 2024
                                                                                                     Triệu người                                  
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Quý I 
năm 2019	Quý II 
năm 2019 	Quý III
 năm 2019	Quý IV
năm 2019	Quý I
 năm 2020	Quý II 
năm 2020	Quý III 
năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I 
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I
 năm 2022	Quý II
 năm 2022 	Quý III
 năm 2022 	Quý IV 
năm 2022	Quý I
năm 2023	Quý II
năm 2023	Quý III
năm 2023	Quý IV
năm 2023	Quý I
năm 2024	-0.38090772665603367	7.1443806635116403E-2	0.44884789574955164	0.5316324026561432	-1.8442721924767511	-3.9894079721588298	3.9651484638844039	1.7466437836270501	-1.8866143961496959	-0.13025008015389972	-5.196934127891808	3.8618888482059788	1.9615434775520839	1.0084698678157196	0.50493858427250871	0.47129695251595649	0.22239465155557525	0.16285785227051974	0.17059583621238517	0.25409395240804145	-0.24684159378037407	

Số người (nghìn người)	892,7
1 282,0
1 225,2
828,2
971,4
1 144,9
1 845,2
1 464,1
1 328,9
881,8
871,6
898,2
885,8
940,7
940,9
906,6
933,0

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	Quý II 
năm 2023	Quý III 
năm 2023	Quý IV
năm 2023	Quý I
năm 2024	892.71387063845475	1282.0034990477761	1225.2147580677499	828.19197291608077	971.4408692667173	1144.940782601803	1845.2131584768158	1464.1338158706965	1328.9161697830707	881.79451032460622	871.64681859403458	898.16893135024497	885.8	940.7	940.9	906.6	933	Tỷ lệ (%)	1,98
2,98
2,72
1,82
2,20
2,60
4,46
3,37
3,01
1,96
1,92
1,98
1,94
2,06
2,06
1,98
2,03

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	Quý II 
năm 2023	Quý III 
năm 2023	Quý IV
năm 2023	Quý I
năm 2024	1.9784579230471995	2.977134088812309	2.7230062285090635	1.8175100422880619	2.2025828354062567	2.6040767234235003	4.46	3.3734236106443225	3.010991759123768	1.9599139137373913	1.923690766509347	1.9764912031740283	1.94	2.062023510629917	2.062023510629917	1.98	2.0299999999999998	




Thu nhập bình quân tháng của người lao động (triệu đồng)	6,2
6,3
6,4
7,0
7,6

Quý I
năm 2020	
	Quý I
năm 2021	
	Quý I
năm 2022	
	Quý I
năm 2023	
	Quý I
năm 2024	
	6.1825573632825996	6.2890273385848996	6.3985399999999997	7.0388999999999999	7.5873999999999997	Tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I so với cùng kỳ năm trước	3,3%
1,7%
1,7%
10,0%
7,8%

Quý I
năm 2020	
	Quý I
năm 2021	
	Quý I
năm 2022	
	Quý I
năm 2023	
	Quý I
năm 2024	
	3.2548127156276441	1.7221025062316593	1.7413290723544854	10.007908054024819	7.7924107459972438	


Quý I năm 2022	4,8
7,4
5,5
4,6
8,3
5,6

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	4.8	7.4	5.5	4.5999999999999996	8.3000000000000007	5.6	Quý I năm 2023	5,1
8,3
6,2
5,0
8,9
6,4

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	5.1494	8.2782	6.2210000000000001	5.0179999999999998	8.8961000000000006	6.3505000000000003	Quý I năm 2024	5,7
8,9
6,6
5,6
9,5
6,9

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	5.6260000000000003	8.8147000000000002	6.4866999999999999	5.5573000000000006	9.3538999999999994	6.8514999999999997	


Nông, lâm nghiệp và thủy sản	5,2
3,1
9,2
8,3

Quý I
năm 2021	
	Quý I
năm 2022	
	Quý I
năm 2023	
	Quý I
năm 2024	
	5.2411927115274155	3.1314254765831788	9.2326655240916633	8.2635727223772442	Công nghiệp và xây dựng	0,8
1,4
9,0
5,9

Quý I
năm 2021	
	Quý I
năm 2022	
	Quý I
năm 2023	
	Quý I
năm 2024	
	0.77905767680320381	1.3995767388206399	9.0004274203190988	5.9411683120878429	Dịch vụ	1,5

1,0
10,1
8,7

Quý I
năm 2021	
	Quý I
năm 2022	
	Quý I
năm 2023	
	Quý I
năm 2024	
	1.5233324823177641	1.0477418125938454	10.147562117994056	8.7030265120531194	



Số người (nghìn người)	1 083,4
1 264,7
1 265,2
1 232,5
1 095,4
1 182,6
1 714,8
1 601,7
1 112,2
1 070,6
1 056,7
1 081,7
1 047,1
1 072,5
1 078,8
1 062,8
1 052,5

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	Quý II 
năm 2023	Quý III 
năm 2023	Quý IV
năm 2023	Quý I
năm 2024	1083.3561247048606	1264.6635264179668	1265.1890118871847	1232.5488513915266	1095.3897017599031	1182.6332521199222	1714.8	1601.6598227648547	1112.217233809371	1070.6143936080423	1056.737892201055	1081.6696129022619	1047.116113151252	1072.5489645008608	1078.8	1062.8223433656567	1052.5306632057502	Tỷ lệ (%)	2,34
2,85
2,73
2,63
2,42
2,62
3,98
3,56
2,46
2,32
2,28
2,32
2,25
2,30
2,30
2,26
2,24

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	Quý II 
năm 2023	Quý III 
năm 2023	Quý IV
năm 2023	Quý I
năm 2024	2.3446700199617365	2.8530753097940917	2.7349454069854344	2.6336545739553738	2.4234278299678054	2.6193498373365212	3.98	3.5589534299524628	2.46	2.3242844912426235	2.2790285576686347	2.3249579040123534	2.25	2.2999999999999998	2.2999999999999998	2.2599999999999998	2.2400000000000002	




Series 1	4,7
4,0
3,8
4,0
4,8
6,2
5,5
4,4
4,9
5,2
10,4
8,0
6,1
4,2
4,3
3,9
4,5
4,3
4,2

4,2

4,3


Quý I
 năm 2019	Quý II
 năm 2019	Quý III
 năm 2019	Quý IV
 năm 2019	Quý I
 năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV
 năm 2020	Quý I
 năm 2021	Quý II
 năm 2021	Quý III
 năm 2021	Quý IV
 năm 2021	Quý I
 năm 2022	Quý II
 năm 2022	Quý III
 năm 2022	Quý IV
 năm 2022	Quý I
 năm 2023	Quý II
 năm 2023	Quý III
 năm 2023	Quý IV
 năm 2022	Quý I
 năm 2024	4.7144139405468968	4.0448282607216699	3.8199218050189949	3.9887799275208717	4.8370843710604277	6.2367692600215641	5.5023376013805896	4.4353221570146051	4.9171803295944052	5.2	10.4	8	6.1	4.2	4.3	3.9	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	

Lao động không sử dụng hết tiềm năng	26,8
22,2	
20,6
17,8
12,6

15-24	25-34	35-44	45-54	55+	26.840895937760067	22.173934150549027	20.557331465722328	17.825232450495523	12.602605995472803	Lực lượng lao động	9,7
21,6
27,7
22,8
18,1

15-24	25-34	35-44	45-54	55+	9.7026778143554768	21.638138290772144	27.738246371767822	22.837576284647234	18.083361238460178	


Series 1	4,1
3,7
3,3
3,1
3,7
4,2
5,2
4,9
4,8
4,3
4,3
4,2
4,0
3,9
3,7

3,5

3,9

Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	Quý I năm 2022	Quý II năm 2022	Quý III năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I năm 2023	Quý II năm 2023	Quý III năm 2023	Quý IV năm 2023	Quý I năm 2024	4.1315	3.73719	3.2859630000000033	3.0876000000000001	3.6718000000000002	4.2294999999999998	5.2224772110589184	4.9000000000000004	4.8	4.3	4.3	4.2	4	3.9	3.7	3.5	3.9	

Lực lượng lao động	51,2
49,4
51,3
52,1
51,0
51,1
49,1
50,7
51,2
51,6
51,9
52,1
52,2
52,3
52,4

52,5

52,4


Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	Quý I năm 2022	Quý II năm 2022	Quý III năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I năm 2023	Quý II năm 2023	Quý III năm 2023	Quý IV năm 2023	Quý I năm 2024	51.202599999999997	49.410199999999996	51.294400000000003	52.139900000000004	51.021699999999996	51.066400000000002	49.1	50.7	51.2	51.6	51.9	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.4	

Series 1	68,7
68,5
65,6

67,6
68,1
68,5
68,7
68,9
68,9
68,9
68,9

68,9



Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	Quý I năm 2022	Quý II năm 2022	Quý III năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I năm 2023	Quý II năm 2023	Quý III năm 2023	Quý IV năm 2023	Quý I năm 2024	68.7	68.5	65.63289986827904	67.745827091440049	68.129870506971642	68.542888761149001	68.679572062881036	68.888289451061212	68.918469076061911	68.8924856515019	68.862092531173857	68.862092531173857	68.5	







